	           Năm học 

                Mã đề: …
            
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 7 

 Thời gian: 60 phút

Ngày kiểm tra: 


Lưu ý:  - Học sinh không làm bài vào đề kiểm tra. Ghi mã đề vào bài kiểm tra.

A.  TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng cho mỗi câu sau:

I. PHẦN LỊCH SỬ
Câu 1. Phong trào Cải cách tôn giáo bùng nổ là do
A. Mac-tin Lu – thơ và Giăng Can-vanh bị giáo hội bắt và kết án.                  
B. tác động của cuộc Chiến tranh nông dân Đức.               
C. Giáo hội Thiên chúa phản đối học thuyết Trái Đất quay của Ga-li-lê.                
D. Giáo hội Thiên chúa cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản.

Câu 2. 
[image: image1.jpg]



Hình ảnh trên là công trình kiến trúc nào?
A. Thạt Luổng (Lào).                                      B. Chùa Vàng (Mi-an-ma).          
C. Đền Ăng-co Vát (Cam-pu-chia).                D. Chùa hang Ajanta (Ấn Độ).
Câu 3. Dưới thời Ăng-co, người dân Cam-pu-chia chủ yếu sống bằng nghề gì?
A. Công nghiệp.                                              B. Nông nghiệp.         

C. Thương nghiệp.                                          D. Thủ công nghiệp.
Câu 4. Giay-a-vác-man II thống nhất lãnh thổ, đổi tên nước là Cam-pu-chia vào thời gian nào?

A. Năm 502.                B. Năm 602.                C. Năm 702.                   D. Năm 802
Câu 5. Thời kì Ăng-co là thời kì 

A. hình thành nhà nước đầu tiên của cư dân Cam-pu-chia                            
B. phát triển rực rỡ nhất của Vương quốc Cam-pu-chia

C. suy yếu của Vương quốc Cam-pu-chia
D. diễn ra sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái và bị người Thái tấn công     
Câu 6. Đầu thế kỉ XIII, chữ Thái được hình thành dựa trên hệ thống 

A. chữ Hán của người Trung Quốc.                      B. chữ Nôm của người Việt.

C. chữ Phạn của người Ấn.                                   D. chữ cái của người Ả Rập                      

Câu 7. Vào thế kỉ XIII, quân nước nào mở rộng xâm lược xuống Đông Nam Á?

A. Quân đội Chăm-pa.                                          B. Quân đội nhà Thanh.

C. Đội quân Áo - Hung.                                        D. Quân Mông - Nguyên.          

Câu 8. Tôn giáo nào đã theo chân các thương nhân Ả Rập, Ấn Độ du nhập vào Đông Nam Á trong các thế kỉ XII – XIII?

A. Hồi giáo                   B. Ấn Độ giáo.               C. Thiên chúa giáo.                D. Phật giáo.                                          

II. Top of Form

A. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 9. Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào?

A. Khí hậu ôn đới gió mùa.                                 B. Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa.

C. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.                             D. Khí hậu nhiệt đới khô.

Câu 10. Tính đến năm 2020 liên minh châu Âu có bao nhiêu thành viên?

A. 24.                          B. 25.                               C. 26.                       D. 27.

Câu 11. Châu Phi có diện tích là bao nhiêu?

A. 30,2 triệu km².       B. 30,3 triệu km².           C. 30,4 triệu km².          D. 30,5 triệu km².

Câu 12. Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á?

A. Côn Luân.              B. Hi-ma-lay-a.              C. Thiên Sơn.                  D. Cap-ca.

Câu 13. Lúc mới thành lập (1957) Liên minh châu Âu có tên gọi là

A. khối thị trường chung châu Âu.                   B. cộng đồng châu Âu.

C. cộng đồng kinh tế châu Âu.                         D. liên minh châu Âu.
Câu 14. Theo bản đồ chính trị, châu Á được chia thành mấy khu vực?

A. 5.                           B. 6.                                C. 7.                               D. 8.

Câu 15. Châu Á có bao nhiêu quốc gia? 

A. 47.                         B. 48.                              C. 49.                             D. 50.
Câu 16. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải.
C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa.

D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu hải dương.
B.  TỰ LUẬN (6,0 điểm):

I. PHẦN LỊCH SỬ

Câu 1 (2,0 điểm)
     Hãy giới thiệu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của các quốc gia ở Đông Nam Á trong thời kì từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI. Nét nổi bật của nền văn hóa các dân tộc Đông Nam Á là gì?  
Câu 2 (1,0 điểm)
    Việc sáng tạo ra chữ viết riêng của các quốc gia Đông Nam Á trong thời kì hình thành và phát triển các vương quốc phong kiến đã gợi cho em suy nghĩ gì về ý nghĩa của việc giữ gìn ngôn ngữ dân tộc? Từ đó em rút ra bài học gì cho bản thân? 
II. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 3 (1,0 điểm). 

     Trình bày đặc điểm hình dạng, kích thước của châu Á.

Câu 4 (2,0 điểm). 

     Vì sao nói châu Á có số dân đông và trẻ, là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới?
-----HẾT-----
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 7 – MÃ ĐỀ 702
A.  TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Mỗi câu đúng được  0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	B
	D
	B
	C
	D
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	D
	B
	B
	C
	C
	C
	A


B.  TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2,0 đ)
	a. Thành tựu văn hóa của Đông Nam Á:
*. Tín ngưỡng – tôn giáo:
- Phật giáo tiểu thừa được truyền bá và phổ biến.

- Hồi giáo du nhập vào Đông Nam Á.

*. Chữ viết – văn học:

- Chữ viết: Sáng tạo ra chữ viết riêng: chữ Thái, chữ Lào, chữ Nôm.

- Văn học: gồm:

+ Văn học dân gian.

+ Văn học viết: xuất hiện và phát triển nhanh với nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Sách của các ông vua” (In-đô-nê-xi-a), “Truyện sử Mã Lai” (Ma-lai-xi-a), …
*. Kiến trúc, điêu khắc:

- Nhiều công trình kiến trúc như đền, chùa, tháp,… được xây dựng: khu đền Ăng-co (Cam-pu-chia), chùa Vàng (Mi-an-ma),…

- Nghệ thuật điêu khắc, tạc tượng thần, Phật, phù điêu thể hiện sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc và sự sáng tạo của các nghệ nhân Đông Nam Á.

*  *. Nét nổi bật của nền văn hóa các dân tộc Đông Nam Á:

Tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng văn hóa bên ngoài, kết hợp với nền văn hóa bản địa, xây dựng một nền văn hóa riêng và độc đáo.
	2,0 điểm

0,5

0,5

0,5

0,5



	Câu 2

(1,0 đ)
	b. Ý nghĩa của việc giữ gìn ngôn ngữ dân tộc:
· - Vấn đề giữ gìn ngôn ngữ dân tộc có ý nghĩa rất lớn đối với một quốc gia vì:

+ Ngôn ngữ là tài sản quý báu của dân tộc, là hồn cốt của một quốc gia.

+ Ngôn ngữ là một trong những yếu tố khẳng định chủ quyền của dân tộc, giữ được ngôn ngữ giống như có chìa khóa giữ vững chủ quyền đất nước.

· - Bài học cho bản thân:

+ Yêu quý, trân trọng tiếng Việt.

+ Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; nói và viết đúng chính tả; …

c. (HS có cách lí giải riêng, phù hợp vẫn được tính điểm)
	1,0 điểm

0,5

0,5

	Câu 3

(1,0 đ)
	Đặc điểm hình dạng, kích thước của châu Á.

- Dạng hình khối rõ rệt

- Rộng lớn nhất thế giới

- Trải dài từ B – N 8500km

- Mở rộng từ Đ- T 9200 km
	1 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 4
(2,0 đ)
	Chứng minh dân số châu Á đông và trẻ, là cái nôi của các tôn giáo lớn

- Dân cư đông nhất TG, chiếm gần 60% dân số toàn TG (2020)

- Mức gia tăng dân số khoảng 0,95% giai đoạn 2015 – 2020
- Có cơ cấu dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động chiếm 67,7% năm 2020

- Có 4 tôn giáo lớn nhất TG ra đời ở châu Á: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Ki tô giáo, Hồi giáo


	2 điểm

0,5
0,5

0,5

0,5


